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DANH SÁCH SINH VIÊN LỚP 34K4 QNA

HỆ VLVH  - TẠI TRUNG TÂM GDTX – HN ĐẠI LỘC
	TT
	    Họ và tên
	
	Năm sinh
	Nữ
	          Nơi sinh
	Ghi chú

	01
	Đoàn Thị Lệ
	Anh
	10/01/1983
	x
	Đại Lộc – Quảng Nam
	

	02
	Đinh Văn 
	Bảo
	20/10/1977
	
	Đông Giang – Quảng Nam
	

	03
	Ngô  Đức
	Bảy
	20/01/1968
	
	Duy Xuyên – Quảng Nam
	

	04
	Karing
	Danh
	25/11/1991
	
	Nam Giang – Quảng Nam
	

	05
	Pơloong
	Diệu
	12/01/1980
	
	Nam Giang – Quảng Nam
	

	06
	Thái  Xuân
	Dũng
	02/11/1981
	
	Đại Lộc – Quảng Nam
	

	07
	Nguyễn  Trùng
	Dương
	10/06/1985
	
	
	

	08
	Cao  Xuân
	Đức
	27/09/1974
	
	Nam Giang – Quảng Nam
	

	09
	Vũ  thị
	Gấm
	02/01/1984
	
	Đại Lộc – Quảng Nam
	

	10
	Arâl
	Ghên
	24/09/1984
	
	
	

	11
	Lê Văn Hồng
	Hà
	01/06/1977
	
	
	

	12
	Nguyễn ThịThanh
	Hiếu
	05/09/1983
	
	
	

	13
	Nguyễn Thanh
	Hòa
	19/02/1979
	
	Đại Lộc – Quảng Nam
	

	14
	Hồ Xuân
	Hội
	01/01/1971
	
	Đại Lộc – Quảng Nam
	

	15
	Đỗ Thị Kim
	Hồng
	05/11/1983
	
	
	

	16
	Lê  Văn
	Hùng
	30/10/1978
	
	Đại Lộc – Quảng Nam
	

	17
	Nguyễn Thanh
	Hùng
	26/03/1975
	
	Đại Lộc – Quảng Nam
	

	18
	Trần Vĩnh
	Hùng
	05/03/1968
	
	Nam Giang – Quảng Nam
	

	19
	Phạm  Thành
	Hưng
	24/02/1985
	
	
	

	20
	Hiền Thị Kim
	Hương
	13/01/1988
	
	Nam Giang – Quảng Nam
	

	21
	Nguyễn Thị Thu
	Hương
	01/09/1987
	
	Đại Lộc – Quảng Nam
	

	22
	Trần thị
	Hương
	10/08/1982
	
	Đại Lộc – Quảng Nam
	

	23
	Nguyễn Văn
	Kiên
	15/07/1979
	
	Đại Lộc – Quảng Nam
	

	24
	Lê Thị Mỹ
	Lệ
	10/10/1984
	
	
	

	25
	Nguyễn Tấn
	Lĩnh
	11/08/1984
	
	
	

	26
	Võ thị Mỹ
	Lượng
	12/11/1984
	
	Đại Lộc – Quảng Nam
	

	27
	Phan Phước
	Mơ
	20/04/1968
	
	Đại Lộc – Quảng Nam
	

	28
	Nguyễn thị
	Mỹ
	28/11/1985
	
	Đại Lộc – Quảng Nam
	

	29
	Phan  Văn
	Ngát
	24/09/1976
	
	
	

	30
	Đinh
	Nhanh
	03/05/1991
	
	
	

	31
	Briu
	Nhin
	19/10/1982
	
	
	

	32
	Pơloong
	Pao
	08/09/1991
	
	
	

	33
	Nguyễn  Văn
	Phi
	18/04/1980
	
	Nam Giang – Quảng Nam
	

	34
	Võ  Văn
	Phúc
	17/05/1970
	
	Đại Lộc – Quảng Nam
	

	35
	Nguyễn Minh
	Phương
	15/11/1981
	
	Đại Lộc – Quảng Nam
	

	36
	Phạm Thị 
	Phượng
	03/09/1980
	
	Đại Lộc – Quảng Nam
	

	37
	Nguyễn Vinh
	Quang
	08/10/1965
	
	Đại Lộc – Quảng Nam
	

	38
	Phan Văn
	Quang
	05/05/1976
	
	Đại Lộc – Quảng Nam
	

	39
	Nguyễn Anh
	Quốc
	14/02/1983
	
	Đại Lộc – Quảng Nam
	

	40
	Nguyễn Thị ánh
	Sương
	02/01/1987
	
	Đại Lộc – Quảng Nam
	

	41
	Bùi viết
	Tám
	10/10/1969
	
	
	

	42
	Huỳnh Thị Minh
	Tâm
	26/03/1982
	
	
	

	43
	Phan Thị Hồng
	Tâm
	29/05/1981
	
	Đại Lộc – Quảng Nam
	

	44
	Nguyễn hoàng
	Thanh
	10/11/1986
	
	Đại Lộc – Quảng Nam
	

	45
	Trần Văn
	Thành
	01/01/1983
	
	Đại Lộc – Quảng Nam
	

	46
	Nguyễn
	Thêm
	07/03/1958
	
	
	

	47
	Nguyễn Văn
	Thôi
	01/02/1981
	
	
	

	48
	Lê  Quang
	Thu
	19/05/1971
	
	Đại Lộc – Quảng Nam
	

	49
	Hồ Thị Thu
	Thủy
	20/05/1981
	
	Đại Lộc – Quảng Nam
	

	50
	Phạm Thị Thanh
	Thủy
	01/06/1985
	
	Đại Lộc – Quảng Nam
	

	51
	Dương Ngọc
	Tịnh
	21/04/1986
	
	Đại Lộc – Quảng Nam
	

	52
	Nguyễn Vũ
	Trí
	22/03/1984
	
	Đại Lộc – Quảng Nam
	

	53
	Phan Minh
	Trọng
	01/01/1984
	
	
	

	54
	Phan Trọng
	Trung
	15/12/1985
	
	Đại Lộc – Quảng Nam
	

	55
	Ngô  Văn
	Trường
	25/07/1978
	
	Đại Lộc – Quảng Nam
	

	56
	Nguyễn Vũ
	Trường
	16/06/1986
	
	
	

	57
	Trương  Đình
	Trường
	10/05/1989
	
	Đại Lộc – Quảng Nam
	

	58
	Hiên
	Tuân
	26/03/1988
	
	Nam Giang – Quảng Nam
	

	59
	Hoàng thị Oanh
	Tuyền
	29/04/1986
	
	Đại Lộc – Quảng Nam
	

	60
	Bhing
	Ưi
	15/03/1992
	
	Nam Giang – Quảng Nam
	

	61
	ZơRum
	Vạn
	04/06/1980
	
	Nam Giang – Quảng Nam
	

	62
	Trần Xuân 
	Văn
	10/04/1982
	
	Đại Lộc – Quảng Nam
	

	63
	Phạm  Anh
	Việt
	11/08/1986
	
	Đại Lộc – Quảng Nam
	

	64
	Trần Xuân
	Vĩnh
	15/06/1981
	
	Đại Lộc – Quảng Nam
	

	65
	Alăng
	Xôn
	01/11/1988
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HỆ VLVH  - TẠI TRUNG TÂM GDTX – HN ĐẠI LỘC

( Bổ sung )
	TT
	    Họ và tên
	
	Năm sinh
	Nữ
	          Nơi sinh
	Ghi chú

	01
	Đỗ Hoàng
	Thạch
	23/04/1982
	
	Đại Lộc – Quảng Nam
	

	02
	Trần Viết
	Tuấn
	03/12/1989
	
	Điện Bàn – Quảng Nam
	


   Danh sách này có 02 sinh viên 

Ngời lập bảng                                                      GIÁM ĐỐC

Huỳnh Ngọc Thục                                              Nguyễn Muộn
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HỆ VLVH  - TẠI TRUNG TÂM GDTX QUẢNG NAM

( Đặt lớp tại Đại Lộc )

	TT
	    Họ và tên
	
	Năm sinh
	Nữ
	          Ghi chú

	01
	Đoàn Thị Lệ
	Anh
	10/01/1983
	x
	

	02
	Đinh Văn 
	Bảo
	20/10/1977
	
	

	03
	Ngô  Đức
	Bảy
	20/01/1968
	
	

	04
	Karing
	Danh
	25/11/1991
	
	

	05
	Pơloong
	Diệu
	12/01/1980
	
	

	06
	Thái  Xuân
	Dũng
	02/11/1981
	
	

	07
	Nguyễn  Trùng
	Dương
	10/06/1985
	
	

	08
	Cao  Xuân
	Đức
	27/09/1974
	
	

	09
	Vũ  thị
	Gấm
	02/01/1984
	x
	

	10
	Arâl
	Ghên
	24/09/1984
	
	

	11
	Lê Văn Hồng
	Hà
	01/06/1977
	
	

	12
	Nguyễn ThịThanh
	Hiếu
	05/09/1983
	x
	

	13
	Nguyễn Thanh
	Hòa
	19/02/1979
	
	

	14
	Hồ Xuân
	Hội
	01/01/1971
	
	

	15
	Đỗ Thị Kim
	Hồng
	05/11/1983
	x
	

	16
	Lê  Văn
	Hùng
	30/10/1978
	
	

	17
	Nguyễn Thanh
	Hùng
	26/03/1975
	
	

	18
	Trần Vĩnh
	Hùng
	05/03/1968
	
	

	19
	Phạm  Thành
	Hưng
	24/02/1985
	
	

	20
	Hiền Thị Kim
	Hương
	13/01/1988
	x
	

	21
	Nguyễn Thị Thu
	Hương
	01/09/1987
	x
	

	22
	Trần thị
	Hương
	10/08/1982
	x
	

	23
	Nguyễn Văn
	Kiên
	15/07/1979
	
	

	24
	Lê Thị Mỹ
	Lệ
	10/10/1984
	x
	

	25
	Nguyễn Tấn
	Lĩnh
	11/08/1984
	
	

	26
	Võ thị Mỹ
	Lượng
	12/11/1984
	x
	

	27
	Phan Phước
	Mơ
	20/04/1968
	
	

	28
	Nguyễn thị
	Mỹ
	28/11/1985
	x
	

	29
	Phan  Văn
	Ngát
	24/09/1976
	
	

	30
	Đinh
	Nhanh
	03/05/1991
	
	

	31
	Briu
	Nhin
	19/10/1982
	
	

	32
	Pơloong
	Pao
	08/09/1991
	
	

	33
	Nguyễn  Văn
	Phi
	18/04/1980
	
	

	34
	Võ  Văn
	Phúc
	17/05/1970
	
	

	35
	Nguyễn Minh
	Phương
	15/11/1981
	
	

	36
	Phạm Thị 
	Phượng
	03/09/1980
	x
	

	37
	Nguyễn Vinh
	Quang
	08/10/1965
	
	

	38
	Phan Văn
	Quang
	05/05/1976
	
	

	39
	Nguyễn Anh
	Quốc
	14/02/1983
	
	

	40
	Nguyễn Thị ánh
	Sương
	02/01/1987
	x
	

	41
	Bùi viết
	Tám
	10/10/1969
	
	

	42
	Huỳnh Thị Minh
	Tâm
	26/03/1982
	x
	

	43
	Phan Thị Hồng
	Tâm
	29/05/1981
	x
	

	44
	Nguyễn hoàng
	Thanh
	10/11/1986
	
	

	45
	Trần Văn
	Thành
	01/01/1983
	
	

	46
	Nguyễn
	Thêm
	07/03/1958
	
	

	47
	Nguyễn Văn
	Thôi
	01/02/1981
	
	

	48
	Lê  Quang
	Thu
	19/05/1971
	
	

	49
	Hồ Thị Thu
	Thủy
	20/05/1981
	x
	

	50
	Phạm Thị Thanh
	Thủy
	01/06/1985
	x
	

	51
	Dương Ngọc
	Tịnh
	21/04/1986
	
	

	52
	Nguyễn Vũ
	Trí
	22/03/1984
	
	

	53
	Phan Minh
	Trọng
	01/01/1984
	
	

	54
	Phan Trọng
	Trung
	15/12/1985
	
	

	55
	Ngô  Văn
	Trường
	25/07/1978
	
	

	56
	Nguyễn Vũ
	Trường
	16/06/1986
	
	

	57
	Trương  Đình
	Trường
	10/05/1989
	
	

	58
	Hiên
	Tuân
	26/03/1988
	
	

	59
	Hoàng thị Oanh
	Tuyền
	29/04/1986
	x
	

	60
	Bhing
	Ưi
	15/03/1992
	
	

	61
	ZơRum
	Vạn
	04/06/1980
	
	

	62
	Trần Xuân 
	Văn
	10/04/1982
	
	

	63
	Phạm  Anh
	Việt
	11/08/1986
	
	

	64
	Trần Xuân
	Vĩnh
	15/06/1981
	
	

	65
	Alăng
	Xôn
	01/11/1988
	
	


    Người lập bảng                                                       GIÁM ĐỐC

